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ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG
Application for Employment

	Vị trí ứng tuyển:  Bartender
Position applied for
	Bộ phận:  RESTAURANT
Department



THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION

	Họ và tên/ Full name: NGUYỂN VŨ HẢI
	Giới tính/ Gender:
	□ Nam/ Male
	

	Ngày, tháng, năm sinh:  04/01/1994
Date of Birth
	Nơi sinh: HUYỆN PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG
Place of Birth

	Địa chỉ thường trú/ Permanent address: Khu Phố 6 Thị Trân Dương Đông

	Địa chỉ tạm trú/ Temporary address:  ấp Ông Lang

	Điện thoại gia đình/ Home phone: 
	Điện thoại di động/ Mobile phone:  01676238303

	Địa chỉ thư điện tử/Gmail : nguyenvuhaipq@gmail.com
	Địa chỉ Skype/ Skype address: sdt 08690796458

	Quốc tịch/ Nationality:  Việt Nam
	Tôn giáo/ Religion:  Phật giáo

	Số CMTND/ Hộ chiếu: 371846496
ID number/ Passport number
	        Nơi cấp: phú quốc
Issued place
	        Ngày cấp: 19/07/2010
Issued date

	Tình trạng hôn nhân:
Marital status
	X  Độc thân
    Single
	□  Đã xây dựng gia đình
    Married
	□  Ly hôn
    Divorce
	□  Khác
    Other




THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
INFORMATION ON HEALTH AND MILITARY SERVICE

	Tình trạng sức khỏe hiện nay:
Current health status
	X .Rất tốt
    Very good
	□  Tốt
    Good
	□ Trung bình
    Medium
	□  Kém
    Poor

	Bạn bị bệnh truyền nhiễm, bị chấn thương hay từng phải phẫu thuật chưa?
Have you had infection, trauma or had surgery yet?
	
	□  Không/ No

	Bạn đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự chưa?
Have you involved military service yet?
	
	□  Không/ No

	Trong tương lai bạn có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?
In the future do you have to join the military service?
	
	□  Không/ No

	Chiều cao/ Height:    170               cm
	Cân nặng/ Weight:  63              kg
	
	



THÔNG TIN VỀ HỌC VẤN/ INFORMATION ON EDUCATION

	Cấp giáo dục
Education Level
	Tên trường
School name
	Thời gian đào tạo Training period
	Chuyên ngành Major
	Bằng cấp
Diploma
	Tốt nghiệp loại/ Ranks

	Phổ thông trung học - Cấp 3/ High school
	TRƯỜNG .T. HỌC PHỔ THÔNG PQ
	
	
	
	

	Cao đẳng/ Trung cấp Colleges/ Intermediate
	
	
	
	
	

	Đại học/ University
	
	
	
	
	

	Trên đại học 
(Cao học, Tiến sỹ…) 
Master, Doctor…
	
	
	
	
	

	Các khóa học khác
Other courses
	Training bartender
	3 month
	Bar and restaurant
	
	

	
	
	
	
	
	



THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ/ INFORMATION ON LANGUAGE SKILLS

	Ngoại ngữ
Language

	Khả năng nói
Speaking skill
	Khả năng nghe hiểu
Listening & comprehension skill
	Khả năng viết
Writing skill
	Khả năng đọc
Reading skill

	
	Rất tốt
Very Good
	Tốt
Good
	Trung bình
Fair
	Kém
Poor
	Rất tốt
Very Good
	Tốt
Good
	Trung bình
Fair
	Kém
Poor
	Rất tốt
Very Good
	Tốt
Good
	Trung bình
Fair
	Kém
Poor
	Rất tốt
Very Good
	Tốt
Good
	Trung bình
Fair
	Kém
Poor

	Tiếng Anh
English
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     
THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH/ INFORMATION ON COMPUTER SKILLS

	Chương trình máy tính/ Computer programs
	Rất tốt/ Very good
	Tốt/ Good
	Trung bình/ Average
	Kém/ Poor

	Word
	
	
	X
	

	Excel
	
	
	X
	

	Power Point
	
	
	
	

	Email
	
	X
	
	



Liệt kê những phần mềm, chương trình mà bạn sử dụng thành thạo/ Other skills: 


                    
QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY/ WORKING HISTORY

	
	Công ty hiện tại
Current company
	
Công ty gần nhất
Most recent company
	
Công ty trước đây
Previous company
	Công ty trước đây Previous company

	Tên cơ quan
Company’s name

	Resort Onglang Village

	Resort La veranda
	Greenbay resort and spa
	

	
Địa chỉ/ Address

	ấp ông lang xã cũa cạn
	Hẽm phạm ngũ Lão đường trẩn hưng đạo
	Ấp lê bác xã cửa cạn . Huyện phú quốc
	

	Số điện thoại liên lạc
Telephone number
	0776.99.55.11
	
	02976267799
	

	Thời gian làm việc
Employment period
	2015-2017
	2012-2013
	2017-2018
	

	Chức danh/ Position
	supervisor and bar restaurant
	Rescue

	Caption Bar& restaurant
	

	Lương/ Salary
	7000
	2.900
	7.500
	

	Lý do thôi việc
Reason for leaving
	Muốn làm việc và học hỏi thêm
	Thay đổi vị trí và môi trường
	Công việc cá nhân
	

	Họ, tên của Quản lý trực tiếp/ Direct Supervisor
	Nguyễn văn kiên
	
	
	

	Số điện thoại Quản lý trực tiếp/ Super’s Telephone number
	0978998027
	
	0916448417
	

	Email Quản lý trực tiếp/ Super’s Email
	
	
	
	



THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THAM CHỨNG/ INFORMATION ON REFERENCE PERSON
(Không bao gồm họ hàng, người thân trong gia đình/ Not include relatives, family members)

	Họ và tên
 Full name
	Chức danh Position
	
Tên cơ quan Com. name

	
Số ĐT liên lạc 
Tel. number
	Địa chỉ email  Email
	Thời gian quen biết 
Length of acquaintance

	Nguyễn vũ lâm
	Nấu Bếp 
	Nhà tranh hương quế
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




CÁC THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION
	

	

	

	
	
	 □  Không/ No

	Bạn đã từng bị sa thải hoặc đình chỉ công việc bởi công ty trước đây? Nếu có, hãy ghi chi tiết.
Have you been dismissed or suspended from the service of any employer? If yes, please state it.
chưa 


Tôi chưa từng bị sa thải  hoặc đình chỉ công  việc        không                                

LỜI CAM KẾT/ COMMITMENT
Tôi xin cam đoan lời khai trên là hoàn toàn đúng, đầy đủ và chính xác. Nếu có điều gì sai trái và không trung thực tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận sự sa thải của khách sạn.
I swear the above information is true, complete and accurate. If there is something wrong and dishonest I bear full responsibility and accept the termination from employment.
                                                                                                             Ngày  02     tháng  02      năm 2018
                                                                                                             Date                 month               year
               Chữ ký của ứng viên 
               Applicant’s signature
